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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 22/TTr-CP ngày 05/4/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 287 người có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những người có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 




Nguyễn Minh Triết


 
DANH SÁCH
NGƯỜI CAMPUCHIA HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TP HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 559/QĐ-CTN ngày 07 tháng 05 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)
1. Nguyễn Lệ Hoa, sinh ngày 24/3/1958 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Lệ Hoa
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 1 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Ngô Tào Tịch, sinh ngày 30/01/1982 tại TP Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Tào Tịch
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 1 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
3. Trang Quang, sinh ngày 26/11/1963 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trang Quang
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 4 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
4. Trang Ky, sinh ngày 10/10/1953 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trang Ky
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 4 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
5. Diệp Cường, sinh ngày 08/4/1938 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Cường
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
6. Diệp Trung Hoa, sinh ngày 10/10/1965 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Trung Hòa
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
7. Diệp Choi Chi, sinh ngày 12/12/1968 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Choi Chi
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
8. Diệp Manh Chhay, sinh ngày 09/11/1969 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Vĩ Dân 
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
9. Yim Vong, sinh ngày 01/5/1944 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trương Minh Hoàng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 9 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
10. Seng Chan Than, sinh ngày 25/5/1948 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Thị Nga
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 9 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
11. Tan Cham Nan, sinh ngày 27/6/1966 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Chí Quang
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
12. Tan Sophi, sinh ngày 12/11/1991 tại TP Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Ngọc Kim
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
13. Tan Bopha, sinh ngày 09/8/1993 tại TP Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Gia Huy
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
14. Tan Peakreismy, sinh ngày 06/02/1995 tại TP Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Gia Quyền
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
15. Hồ Danh Quần, sinh ngày 16/7/1948 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Hồ Danh Quần
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 11 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
16. Dèn Lầy Chía, sinh ngày 29/9/1953 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Lệ Châu
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 11 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
17. Hồ Mành Chhền, sinh ngày 29/7/1979 tại TP Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Hồ Mành Chhền
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 11 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
18. Hồ Mành Cón, sinh ngày 09/7/1982 tại Vĩnh Long
Có tên gọi Việt Nam là: Hồ Mành Cón
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 11A ấp 3 Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
19. Sophalay De Monteiro, sinh ngày 04/4/1961 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Hoàng Phúc
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 12 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
20. Huỳnh Gia Kiệt, sinh ngày 12/7/1977 tại Tây Ninh
Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Gia Kiệt
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 14 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
21. Hêng Sam Bat, sinh ngày 15/4/1979 tại An Giang
Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Sam Bat
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
22. Hêng Sam Bô, sinh ngày 24/10/1976 tại Tây Ninh
Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Sam Bô
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
23. Hêng Say, sinh ngày 01/12/1947 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Say
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
24. Hêng Sam Nang, sinh ngày 28/4/1973 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Sam Nang
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
25. Ton Lop Sambo, sinh ngày 04/4/1957 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Chiếu
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
26. Ton Lop Sam Roeung, sinh ngày 03/8/1958 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Phan Thị Lan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
27. Ton Lop Say Na, sinh ngày 12/5/1993 tại Tp Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Ton Lop Say Na
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
28. Ton Lop Sy Ten, sinh ngày 22/8/1995 tại TP Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Ton Lop Sy Ten
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
29. Ton Lop Chanh Ny, sinh ngày 06/7/1982 tại TP Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là:Trần Minh Đăng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
30. Ton Lop Bo Pha, sinh ngày 29/12/1989 tại TP Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Lan Anh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
31. Thiên Sarith, sinh ngày 28/7/1957 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trương Văn Tài
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
32. Thiên Sophy, sinh ngày 10/7/1958 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Thị Kim Hiến
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
33. Thiên Savy, sinh ngày 27/7/1987 tại TP Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trương Quốc Huy
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
34. Prum Té Vi, sinh ngày 26/8/1968 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Kim Trâm
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
35. Neang Thi An, sinh ngày 20/5/1934 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Ẩn
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
36. Thiên Sarina, sinh ngày 25/02/1963 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thị Nga
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
37. Thiên Sarey, sinh ngày 01/7/1961 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thị Sang
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
38. Thiên Sarou, sinh ngày 01/8/1960 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trương Văn Thành
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
39. Kang Siphon, sinh ngày 08/10/1966 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thanh Thúy
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 15 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
40. Thiên Sovanna, sinh ngày 26/7/1964 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trương Văn Nghĩa
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
41. Tô Quế Hoa, sinh ngày 18/9/1942 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Tô Quế Hoa
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
42. Huỳnh Kuy Veng, sinh ngày 16/8/1944 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Thị Duyên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
43. Tô Hua Kiệt, sinh ngày 28/11/1969 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tô Hào Kiệt
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
44. Tô Eng Keak, sinh ngày 25/9/1971 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tô Anh Kiệt
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
45. Tô Phech Ten, sinh ngày 06/6/1973 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tô Kim Anh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
46. Tes Srey, sinh ngày 30/01/1970 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Tes Giàu
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 20 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
47. Tes Ham, sinh ngày 09/9/1930 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tes Sy
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 20 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
48. Vang Ly Soan, sinh ngày 01/10/1973 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Vang Ly Soan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 21 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
49. Vang Kiên Tong, sinh ngày 17/9/1972 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Vang Kiên Tong
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 21 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
50. Kuon Chia, sinh ngày 01/7/1935 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trịnh Nam Sinh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 22 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
51. Khưu Phụng, sinh ngày 29/01/1964 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Khưu Mỹ Phụng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 22 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
52. Khưu Phong, sinh ngày 23/7/1966 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Khưu Phong
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 22 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
53. Hoàng Trịnh Liên, sinh ngày 08/4/1943 tại Trung Quốc
Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Trịnh Liên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
54. Trần Xiêm, sinh ngày 20/10/1933 tại Trung Quốc
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Xiêm
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
55. Trần Cẩm Bình, sinh ngày 05/8/1968 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Bình
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
56. Trần Ngọc Linh, sinh ngày 23/5/1970 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Linh
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
57. Trần Cẩm Minh, sinh ngày 30/5/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Cẩm Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
58. Tôn Hang, sinh ngày 16/02/1930 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Tôn Hựng Khanh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
59. Mành Khần, sinh ngày 12/6/1963 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Mành Mỹ Lâm
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
60. Mành Sok Lan, sinh ngày 16/10/1969 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Mành Quế Phương
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
61. Mành Hồng Pha, sinh ngày 06/5/1973 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Mành Hồng Ngân
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
62. Mành Sok Lầng, sinh ngày 17/02/1960 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Mành Huệ Linh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
63. Ky Luc Ke, sinh ngày 15/5/1936 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Ky Luc Ke
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 26 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
64. Trần Văn Thu, sinh ngày 02/7/1949 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Thu
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
65. Trần Thị Bình, sinh ngày 07/5/1954 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Bình
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
66. Trần Văn Bình, sinh ngày 01/8/1975 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Bình
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
67. Trần Vĩnh Kín, sinh ngày 20/3/1984 tại TP Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Kín
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
68. Tea Khun Han, sinh ngày 15/6/1948 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Quan Anh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
69. Sam Bath Dareo, sinh ngày 12/8/1959 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Hồng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
70. Tea Chanh Tha, sinh ngày 25/8/1978 tại TP Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Quang Vinh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
71. Tea Rinna, sinh ngày 06/5/1984 tại Vĩnh Long
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Tuyết Dung
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
72. Hun Văn Hoa, sinh ngày 26/9/1930 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Hun Văn Hoa
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 29 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
73. Hun Thị Năm, sinh ngày 26/9/1975 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Hun Thị Năm
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 29 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
74. Trần Thị Mai, sinh ngày 02/02/1941 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Mai
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 30 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
75. Trương Tư Mẫnh, sinh ngày 07/11/1981 tại TP Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trương Tư Mẫnh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 30 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
76. Bùi Thị Bê, sinh ngày 20/02/1921 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Bùi Thị Bê
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Lô A30 Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
77. Trần Thị Lang, sinh ngày 21/8/1964 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Lang
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Lô A30 Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
78. Mành Kón, sinh ngày 24/02/1965 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Mành Phu Kón
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 31 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
79. Mành Ái Huê, sinh ngày 21/10/1998 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Mành Ái Huê
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 42k1/16 Bình Đông – phường 14 – quận 8 thành phố Hồ Chí Minh 
80. Mành Gia Huy, sinh ngày 10/9/2005 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Mành Gia Huy
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 42k1/16 Bình Đông – phường 14 – quận 8 thành phố Hồ Chí Minh 
81. Lâm Liên, sinh ngày 22/11/1922 tại Trung Quốc
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Liên
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 32 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
82. Trương Thị Muối, sinh ngày 12/7/1958 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thị Muối
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 32 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
83. Trương Thị Thai, sinh ngày 02/6/1960 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trương Ngọc Thai
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 32 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
84. Mã Ngọc Liên, sinh ngày 16/10/1930 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Mã Ngọc Liên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 1-2 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
85. Tăng Hoài En, sinh ngày 21/10/1959 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Anh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 1 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
86. Tăng Hoài Chu, sinh ngày 05/9/1957 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Chu
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
87. Tăng Hoài Kính, sinh ngày 24/7/1965 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Kính
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 1-2 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
88. Tang Hoài Bình, sinh ngày 30/12/1971 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Bình
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 1-2 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
89. Tăng Chi Hong, sinh ngày 24/5/1961 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Chí Hùng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 4 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
90. Dèn Nga, sinh ngày 12/01/1924 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Dèn Nga
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 3 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
91. Lam Meng Chi, sinh ngày 22/01/1964 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Minh Chí
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
92. Lam Muy Seng, sinh ngày 08/5/1966 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Mỹ Seng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
93. Lam Meng Koung, sinh ngày 21/10/1967 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Minh Quang
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
94. Diệp Chin Yong, sinh ngày 13/12/1942 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Trân Dung
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
95. Lam Muy Beng, sinh ngày 20/01/1963 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Mỹ Lan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
96. Lý Tương Hào, sinh ngày 28/6/1967 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lý Tương Hào
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 6 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
97. Lam Mai Nin, sinh ngày 01/01/1958 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lam Mai Linh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 6 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
98. Lam Kim Hoa, sinh ngày 01/01/1960 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Lam Kim Hòa
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 6 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 
99. Tan Dara Vout, sinh ngày 06/6/1978 tại Tây Ninh
Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Bửu Hoa
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
100. Tan Dara, sinh ngày 10/10/1973 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Chí Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
101. Tan Da La, sinh ngày 06/01/1968 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Bửu Châu
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
102. Tan Nary, sinh ngày 24/12/1965 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Bửu Ngọc
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
103. Su Mai, sinh ngày 19/9/1906 tại Trung Quốc
Có tên gọi Việt Nam là: Su Mai
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 13 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
104. Su Ly Hoa, sinh ngày 23/12/1926 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Su Ly Hoa
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 14 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
105. Ngô Kiên, sinh ngày 18/9/1946 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Kiên
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Số 14 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
106. Ngô Lưng, sinh ngày 08/7/1968 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Lưng
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Số 14 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
107. Huỳnh Chi, sinh ngày 04/5/1928 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Chi
Hiện trú tại: Số 15 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
108. Trần Huỳnh Muối, sinh ngày 02/4/1972 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Huỳnh Muối
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 15 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
109. Ngô Mui Liêm, sinh ngày 01/01/1962 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Mui Liên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 16 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
110. Chung Eng, sinh ngày 14/6/1935 tại Trung Quốc
Có tên gọi Việt Nam là: Chung Lan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 17 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
111. Lai Sóc Liên, sinh ngày 30/4/1969 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lai Sóc Liên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 17 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
112. Lai Vĩnh Bình, sinh năm 1962 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Lai Vĩnh Bình
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 17 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
113. Trần Ngọc Kiến, sinh ngày 10/9/1959 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Kiến
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 21-22 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
114. Trần Ngọc Lan, sinh ngày 01/01/1948 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Lan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 21-22 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
115. Lu Trí Cường, sinh ngày 02/01/1952 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lu Trí Cường
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 27-28 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
116. Teck Hour, sinh ngày 01/8/1955 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Yến Hoa
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 27-28 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
117. Lu Mẫn Linh, sinh ngày 17/11/1993 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Lu Mẫn Linh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 27-28 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
118. Lu Abo Linh, sinh ngày 27/8/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Lu Bảo Linh
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Số 27-28 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
119. Lu Mỹ Linh, sinh ngày 10/02/1983 tại Vĩnh Long
Có tên gọi Việt Nam là: Lu Mỹ Linh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 27-28 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
120. Luu Phan, sinh ngày 02/3/1964 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lưu Phan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 32 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
121. Phan Kim Liên, sinh ngày 07/02/1951 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Phan Kim Liên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 32 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
122. Quan Foan, sinh ngày 10/6/1949 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Quan Foan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 7 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
123. Quan Yun Minh, sinh ngày 23/5/1946 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Quan Yun Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 7 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
124. Quan Vun, sinh ngày 03/4/1950 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Quan Vun
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 7 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
125. Quan Nui, sinh ngày 08/10/1952 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Quan Nui
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Số 7 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
126. Kouy Sory, sinh ngày 23/12/1959 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Hằng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 8 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
127. Kouy Leng, sinh ngày 09/12/1968 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Lân
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 8 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
128. Kouy Chea, sinh ngày 09/11/1964 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Chi
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 11 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
129. Kouy Ngân, sinh ngày 03/3/1998 tại Vũng Tàu
Có tên gọi Việt Nam là: Kim Ngân
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 11 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
130. Kouy Hum, sinh ngày 05/6/1965 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Hên
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 8 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
131. Nhâm Nguyệt Quyên, sinh ngày 14/12/1938 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nhâm Nguyệt Quyên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 10 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
132. Lỗ Yến Hà, sinh ngày 06/10/1965 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lỗ Yến Hà
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 18B/105 Khuông Việt – phường Phú Trung – quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
133. Kouy Sonn, sinh ngày 05/7/1961 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Sơn
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 11 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
134. Lý Cam Son, sinh ngày 02/01/1951 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lý Cam Son
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 13 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
135. Diệp Huệ Bình, sinh ngày 12/11/1953 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Huệ Bình
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 13 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
136. Lý Quốc Hao, sinh ngày 11/7/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Lý Quốc Hao
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 13 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
137. Lý Ngành Phún, sinh ngày 28/7/1956 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Lý Ngành Phún
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Số 14 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
138. Lý Ngành Oi, sinh ngày 02/7/1963 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lý Ngành Oi
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 14 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
139. Ta Meng Tchu, sinh ngày 29/6/1957 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Tạ Minh Châu
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 15 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
140. Châu Lê Bang, sinh ngày 21/5/1937 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Châu Lê Bang
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 140/4 Cách Mạng Tháng 8 – phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
141. Huỳnh Kim Xuân, sinh ngày 09/01/1925 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Kim Xuân
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 140/4 Cách Mạng Tháng 8 – phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
142. Trần Quốc Lương, sinh ngày 17/7/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Quốc Lương
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 16 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
143. Trịnh Seem Chu, sinh ngày 10/9/1936 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trịnh Sim Châu
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 17 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
144. Chan Pa, sinh ngày 15/3/1975 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Báo
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 17 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
145. Chiêu Huỳnh An, sinh ngày 23/6/1982 tại Tiền Giang
Có tên gọi Việt Nam là: Chiều Huỳnh An
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 18 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
146. Chiêu Huynh Bình, sinh ngày 21/4/1972 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Chiêu Huynh Bình
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 18 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
147. Lou Yee Khang, sinh ngày 18/5/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Lou Yee Khang
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 20 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
148. Lương Huê, sinh ngày 18/3/1933 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lương Huê
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 22 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
149. Tân Ly Tiên, sinh ngày 05/5/1949 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thu Như
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Số 22 Lô C - T979 E xã Phạm Văn Cội I – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
150. Lương Hà, sinh ngày 21/01/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Lương Hà
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Số 22 Lô C - T979 E xã Phạm Văn Cội I – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
151. Trần Ánh Sương, sinh ngày 31/5/2000 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ánh Sương
Hiện trú tại: 119/173 A Huỳnh Mẫn Đạt, phường 7, quận 5 – thành phố Hồ Chí Minh
152. Lương Tô, sinh ngày 16/10/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Diệc Minh Hùng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 22C T979 E xã Phạm Văn Cội I – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
153. Cao Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 24/3/1965 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Cao Thị Ngọc Hoa
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Số 25 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
154. Nguyễn Cao Trường Thọ, sinh ngày 12/5/1994 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Cao Trường Thọ
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 25 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
155. Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh ngày 17/02/1997 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 25 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
156. Cao Sok Mao, sinh ngày 19/5/1970 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Cao Kim Mai
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 979 E xã Phạm Văn Cội – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
157. Ung Hok Phing, sinh ngày 10/5/1955 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Văn Tỷ
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 25 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
158. Ung Su Cheng, sinh ngày 09/10/1991 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Tú Trinh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 28 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
159. Trần Hán, sinh ngày 09/6/1942 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Hán
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 30 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
160. Trần Mỹ Hối, sinh ngày 05/12/1982 tại Vĩnh Long
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Mỹ Châu
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 30 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
161. Trần Hang Bo, sinh ngày 06/6/1966 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Tuấn Bo
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 31 Lô C Trại 979 E xã Phạm Văn Cội – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
162. Lim Sieu Chuong, sinh ngày 01/10/1963 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Tiếu Toàn
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B4/3 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
163. Duong Kan Chhur, sinh ngày 01/01/1966 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Đường Quảng Tài
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E3/9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
164. Duong Kan Hour, sinh ngày 24/4/1972 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dường Quảng Hào
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E3/9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
165. Trần Vĩnh Cường, sinh ngày 09/3/1966 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Cường
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E1/7 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
166. Trần Vĩnh Mạnh, sinh ngày 25/4/1969 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Mạnh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E1/7 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
167. Trần Vĩnh Lệ, sinh ngày 03/4/1963 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Lệ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: E1/7 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
168. Trần Vĩnh Mỹ, sinh ngày 12/12/1961 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Mỹ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: E1/7 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
169. Trần Thiết, sinh ngày 26/12/1932 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thiết
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E1/7 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
170. Tu Quy Anh, sinh ngày 12/12/1939 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Tô Thị Quý Anh
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Lô E1/7 Trại 979F – P. Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
171. Kok Laeun Gara, sinh ngày 21/02/1949 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Quốc Hùng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Lô A1/8 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
172. Doeuk Keth Vana, sinh ngày 16/4/1958 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Hên
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Lô A3/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
173. Doeuk Vannaly, sinh ngày 30/7/1994 tại TP Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Ánh Vy
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Lô A3/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
174. Doeuk Vannaly, sinh ngày 22/7/1981 tại TP Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Ánh Ly
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Lô A3/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
175. Tran Du Ho, sinh ngày 05/12/1913 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Du Nước
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Lô B1/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
176. Cui Xieu Sen, sinh ngày 20/9/1923 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Sen
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Lô B1/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
177. Tang Kun Hao, sinh ngày 09/5/1949 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Hào
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Lô E3/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
178. Han Meng Kuang, sinh ngày 19/6/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Hàn Minh Quang
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B3/9 Trại 979F - phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
179. Han Yok Lan, sinh ngày 16/3/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Hàn Ngọc Lan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B3/9 Trại 979F - phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
180. Han Kea Yoan, sinh ngày 02/10/1946 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Hàn Minh An
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B3/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
181. Phu Cheng, sinh ngày 12/7/1954 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Phu Lệ Trân
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B3/9 Trại 979F - phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
182. Triệu Quốc Phát, sinh ngày 03/10/1967 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Triệu Quốc Phát
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E1/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
183. Triệu Lệ Phương, sinh ngày 29/7/1961 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Triệu Lệ Phương
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: E1/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
184. Triệu Lệ Anh, sinh ngày 21/12/1959 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Triệu Lệ Anh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: E1/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
185. Triệu Lệ Trân, sinh ngày 21/6/1957 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Triệu Lệ Trân
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: E1/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
186. Triệu Lệ Quyên, sinh ngày 29/4/1954 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Triệu Lệ Quyên
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: E1/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
187. Davuth D’abréo, sinh ngày 06/8/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Trung Hiếu
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A1/3+4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
188. Daveth D’abréo, sinh ngày 08/3/1974 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thanh Hằng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A1/3+4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
189. Prada D’abreo, sinh ngày 10/01/1945 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thanh Hoàng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A1/3+4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
190. Suzanne De Monteiro, sinh ngày 26/12/1947 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Kim Ngân
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A1/3+4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
191. Doeuk Kim Guek, sinh ngày 22/7/1955 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Nga
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
192. Doeuk Sophy, sinh ngày 08/3/1964 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Liên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
193. Doeuk Bopha, sinh ngày 21/02/1961 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Hoa
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
194. Doeuk Kim Sa, sinh ngày 29/5/1953 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Sa
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
195. Hoang Dat The, sinh ngày 22/10/1965 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Đắt Thế
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B4 P6 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
196. Doeuk Keth Vaney, sinh ngày 16/5/1959 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Thanh Sơn
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
197. Keth Van Dany, sinh ngày 29/10/1994 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Thanh Xuân
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
198. Keth Van Dary, sinh ngày 05/4/1996 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Thanh Sang
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
199. Cheak Vichet, sinh ngày 02/01/1975 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Văn Phước
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A3/10 Trại 979F - phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
200. Doeuk Som Nang, sinh ngày 04/8/1951 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Phúc
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A3/10 Trại 979F - phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
201. Choeung Sina, sinh ngày 10/01/1965 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Anh Tuấn
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 14/12F, đường Lê Văn Lương, khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
202. Leng Sary, sinh ngày 27/12/1959 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Ngọc Hải
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 14/12F, đường Lê Văn Lương, khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
203. Choeung Leng Sivonnora, sinh ngày 28/3/1993 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Viễn
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 14/12F, đường Lê Văn Lương, khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
204. Choeung Leng Sivonnara, sinh ngày 18/6/1994 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Hiển
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 14/12F, đường Lê Văn Lương, khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
205. Taing Hor Huy, sinh ngày 06/8/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Đường Tuấn Vĩ
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B3/3 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
206. Taing Hor Hearn, sinh ngày 29/9/1977 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Đường Tuấn Hùng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B3/3 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
207. Taing Hui Hour, sinh ngày 21/01/1947 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lý Ngọc Châu
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: B3/3 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
208. Leng Sina, sinh ngày 09/01/1972 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Quang Tuyến
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A1/1 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
209. Leng Saphan, sinh ngày 25/11/1964 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thế Tài
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A1/1 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
210. Phương Sydary, sinh ngày 01/01/1962 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Liên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A1/5+A1/6 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
211. Nguyễn Thị Sen, sinh ngày 01/4/1935 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Sen
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A1/1 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
212. Hoang Sam Nang, sinh ngày 01/7/1948 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Đắt Thắng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B4/5 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
213. Hoang Dat Thoi, sinh ngày 06/10/1967 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Đắt Thời
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B4/6 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
214. Hoang Rensey, sinh ngày 23/6/1987 tại thành phố Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Trần Minh Hoàng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B4/5 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
215. Hoang Bopha Chompa, sinh ngày 19/10/1961 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Hoa Lài
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: B4/5 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
216. Hoang Bopha Resmey, sinh ngày 01/6/1996 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Võ Trúc Mây
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B4/5 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
217. Yin Nalan, sinh ngày 01/9/1956 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Văn Non
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A1/9 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
218. Yin Sok Lida, sinh ngày 12/12/1987 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Trinh
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: A1/9 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
219. Yin Ly Neary Pau, sinh ngày 24/12/1963 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Loan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A1/9 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
220. Yin Chan Dareth, sinh ngày 22/02/1968 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Lý
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: A1/10 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
221. Yin Ly Num Phat, sinh ngày 26/12/1965 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thành Phát
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A1/10 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
222. Yin Noren, sinh ngày 27/12/1971 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Văn Út
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A1/9 Trại 979F – phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
223. Hun Mary, sinh ngày 06/12/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Minh Vy
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước – Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
224. Hun Bun Dy, sinh ngày 09/9/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Tấn Tài
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
225. Hun Bun Lay, sinh ngày 14/8/1978 tại Bình Dương
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thanh Xuân
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
226. Hun Bun Ty, sinh ngày 17/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Tấn Thành
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
227. Hun Bun Tha, sinh ngày 04/4/1975 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Kim Thoa
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
228. Hun Bun Thy, sinh ngày 06/12/1972 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Kim Thy
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
229. Hun Bun Ly, sinh ngày 04/7/1948 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Lý
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
230. Doeuk Kim Châu, sinh ngày 02/02/1948 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Châu
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
231. Phương Vannara, sinh ngày 24/7/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Hiệp
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A1/5+A1/6 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
232. Marina De Monteiro, sinh ngày 10/3/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thanh Mai
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B3/1 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
234. Martini De Monteiro, sinh ngày 13/4/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Tấn Lộc
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B3/1 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
235. Yvonne De Monteiro, sinh ngày 30/6/1943 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thu Thủy
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: B3/8 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
236. Nguyễn Thị Tánh, sinh ngày 10/4/1953 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Tánh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B3/1 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
237. Deth Rottha, sinh ngày 02/4/1971 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Mai Khánh Hương
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A3/8 Trại 979F - phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
238. Doeuk Malis, sinh ngày 08/02/1946 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Hồng Hạnh
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: A3/8 Trại 979F - phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
239. Deth Rotthana, sinh ngày 04/5/1974 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Vương Hải
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A3/8 Trại 979F - phường Long Phước - quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
240. Lê Phi, sinh ngày 16/11/1967 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Phi
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A2/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
242. Le Luon, sinh ngày 09/9/1996 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Luon
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A2/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
243. Lê An, sinh ngày 05/4/1961 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lê An
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A2/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
244. Lê Linh, sinh ngày 27/8/1959 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Mỹ Linh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A2/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
245. Lê Khiên, sinh ngày 22/6/1957 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Mỹ Quỳnh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A2/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
246. Lê Xiêm, sinh ngày 12/9/1953 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Mỹ Thuyền
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: A2/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
247. Lam Miên, sinh ngày 17/7/1916 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Miên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A2/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
248. Lê Tam, sinh ngày 20/7/1913 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Tâm
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A2/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
249. Theak Bopha, sinh ngày 08/9/1963 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Thị Hồng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: E2/5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
250. Lê Thị Mùi, sinh ngày 15/8/1932 tại thành phố Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Thị Mùi
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: E2/2 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
251. Lam Tan By, sinh ngày 09/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Yến Mỹ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 32/29 Ngô Quyền, phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
252. Lam Su Hue, sinh ngày 12/12/1950 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Thị Huệ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: E3/10 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
253. Lam Thu Hue, sinh ngày 17/8/1940 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Thu Huệ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: E3/10 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
254. Theak Savannara, sinh ngày 17/10/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Tuấn Huy
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E2/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
255. Theak Soun, sinh ngày 08/01/1957 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Hoàng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E2/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
256. Ong Xu Hía, sinh ngày 06/8/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Ong Xu Hía
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A3/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
257. Ong Chấn Phát, sinh ngày 06/11/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Ong Chấn Phát
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A3/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
258. Ong Xu Húng, sinh ngày 20/4/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Ong Xu Húng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A3/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
259. Ong Chấn Tài, sinh ngày 31/10/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Ong Chấn Tài
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A3/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
260. Ong Lương, sinh ngày 06/12/1950 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Ong Lương
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A3/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
261. Lâm Ngọc Toàn, sinh ngày 10/5/1954 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Ngọc Toàn
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A3/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
262. Leng Bo Rinh, sinh ngày 01/01/1968 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 249 KP Long Thuận, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
263. Tang Keang Chuay, sinh ngày 10/10/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Dương Bảo Tài
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: A3/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
264. Lim Siêu Por, sinh năm 1965 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Siêu Por
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B4/3 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
265. Tăng Qui, sinh ngày 09/9/1953 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Qui
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Lô A2/5 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
266. Lâm Chí Cường, sinh ngày 17/3/1988 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Chí Cường
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E3/9 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
267. Lâm Chí Phúc, sinh ngày 17/01/1990 tại Tp. Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Chí Phúc
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E3/9 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
268. Dương Ngoc Meoun, sinh ngày 10/12/1960 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Đường Ngọc Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: E3/9 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
269. Choeung Chanh, sinh ngày 10/12/1968 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Kiệt
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E3/2 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
270. Quach Hoa, sinh năm 1949 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Hòa
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E3/1 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
271. Lim Siêu Yến, sinh ngày 15/8/1969 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Siêu Yến
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B4/3 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
272. Lim Yến Phương, sinh ngày 19/5/2004 tại TP.Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Yến Phương
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: B4/3 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
273. Lim Gia Bảo, sinh ngày 16/12/2008 tại TP. Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Gia Bảo
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B4/3 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
274. Theak Chantha, sinh ngày 22/9/1973 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Thị Giàu
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Số 100, đường Long Phước, ấp Long Đại, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
275. Seng Rya, sinh ngày 16/01/1953 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Lý Kim Anh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A3/6 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
276. Tran Helen, sinh ngày 17/9/1975 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trần Bích Loan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A3/6 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
277. Trương Văn Minh, sinh năm 1958 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Trương Văn Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E3/6 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
278. Theak Savoeun, sinh ngày 16/8/1967 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Văn Thuận
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E2/5 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
279. Theak Sopha, sinh ngày 27/7/1965 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Lê Thị Hường
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: E2/5 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
280. Ao Siv, sinh năm 1963 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Chí Cường
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: E3/4 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
281. Hoang Chamroeun, sinh ngày 28/5/1947 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Đắt Thành
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: B3/6 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
282. Yin Chan Dary, sinh ngày 17/12/1957 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Lan
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: A1/9 Trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh
283. Cao Tôn Húa, sinh ngày 17/8/1962 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Cao Tôn Húa
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 23 Lô C trại 979E, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
284. Phón Muối, sinh ngày 02/5/1922 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Phón Muối
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Số 11 Lô A trại 979E, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
285. Tăng Chí Hòa, sinh ngày 02/10/1963 tại Campuchia 
Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Chí Hòa
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 1-2 Lô B trại 979E, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
286. Tăng Mỹ Nhi, sinh ngày 29/12/1991 tại TP. Hồ Chí Minh
Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Mỹ Nhi
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: 1-2 Lô B trại 979E, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
287. Mao Đại Đức, sinh ngày 25/11/1977 tại TP. Hồ Chí Minh 
Có tên gọi Việt Nam là: Mao Đại Đức
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Số 5 Lô C trại 979E, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh./.
